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	Số câu
Số điểm
Câu số
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
1. Số học:
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	2,0
	
	
	1
	2

	
	Câu số
	1,4
	
	
	7
	
	
	
	

	2. Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	2
	
	
	2
	2
	2

	
	Số điểm
	
	
	2
	
	
	2
	2
	2

	
	Câu số 
	
	
	5,6
	
	
	9,10
	
	

	3.  Yếu tố hình học:


	
Số câu
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
Câu số
	2,3
	
	
	
	
	
	
	

	4. Toán có lời văn

	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
Số điểm
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
Số câu
	4
	
	2
	2
	
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	2
	


	2
	4
	
	2
	4
	6










	TRƯỜNG TH TÂY HƯNG

Lớp: …Số báo danh: 	
Họ và tên:	
	ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 12
Năm học 2025 - 2026Mã phách

(Thời gian làm bài: 40 phút)
Giám thị 1:	
Giám thị 2:	



	Điểm: ..............
Bằng chữ:…….
……………….
	Giám khảo
…………………..
…………………
	Nhận xét: .................................................................
.................................................................
	Mã phách



PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1. (M1 – 0,5đ)  Trong số 18 763 872 chữ số 6 thuộc:
A. Hàng chục nghìn, lớp nghìn	B. Hàng triệu, lớp triệu
C. Hàng nghìn, lớp nghìn	D. Hàng nghìn, lớp chục nghìn
Câu 2. (M1- 0,5đ). Số “Sáu trăm bốn mươi mốt triệu tám trăm hai mươi nghìn” viết là:
A. 640 820 000             B. 641 802 000             C. 641 822 000           D. 641 820 000
Câu 3. (M1 – 0,5đ)  Năm 2000 là năm Canh Thìn. Hỏi năm đó thuộc thế kỉ nào?N

[image: ]
A. XIX	B. XVIII	C. XXI	D. XX
[image: ]Câu 4. (M1 – 0,5đ)  Hình dưới đây có
A. 1 cặp cạnh song song, 4 góc vuông              B. 2 cặp cạnh song song, 4 góc vuông
C. 2 cặp cạnh song song, 5 góc vuông              D. 1 cặp cạnh song song, 5 góc vuông
Câu 5. (M2 – 0,5đ)  Làm tròn số 125 736 804 đến hàng trăm nghìn được:
             A. 125 000 000	                                               B. 125 700 000	
             C. 125 800 000	                                               D. 125 600 000


 

Câu 6. (M2 – 0,5đ)  Đúng ghi Đ, sai ghi S
    A.  5 tấn 25 kg = 525 kg                                       B.  3m2 9dm2 = 309 dm2
Câu 7. (M2 – 1đ)  Số thứ sáu trong dãy số 212, 232, 252, 272, …. là:
A. 292	B. 302	C. 312	D. 322
PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. (M1 – 1,0đ)   Tính nhẩm
    1 000 000 + 600 000 – 200 000 =...................................                   
    1 000 000 + ( 90 000 – 70 000) =...................................
Câu 2. (M2 – 2,0đ)   Đặt tính rồi tính
538 042 + 142 378              729 062 – 68 504                     5 143 x 3                      47 012 : 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 3. (M2 – 2đ)  Ở bãi đất ven sông, người ta trồng tổng cộng 760 cây ổi và cây chuối . Biết số cây ổi nhiều hơn số cây chuối 40 cây. Hỏi có bao nhiêu cây ổi, bao nhiêu cây chuối?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4. (M3 –1đ)  Đặt  một dấu cộng vào giữa các chữ số để được phép tính đúng?
     9 2 6 8 1 1 2 9 =  1 0 3 9 7
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MA TR ? N MÔN TOÁN  CU ? I    KÌ I  -   L ? P  4   Năm h ? c 202 5   -   202 6  

M ? ch  ki ? n  th ? c  S ?   câu   S ?   đi ? m   Câu s ?  M ? c 1  M ? c 2  M ? c 3  T ? ng  

TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  

  1. S ?   h ? c:  S ?   câu  2    1    2  1  

S ?   đi ? m  1, 0    2,0    1  2  

Câu s ?  1,4    7      

2. Đ ? i  lư ? ng và  đo đ ? i  lư ? ng  S ?   câu    2    2  2  2  

S ?   đi ? m    2    2  2  2  

Câu s ?      5,6    9,10    

3.  Y ? u  t ?   hình  h ? c:        S ?   câu  2       2   

  S ?   đi ? m  1       1   

  Câu s ?  2,3         

4. Toán  có l ? i  văn    S ?   câu     1     1  

  S ?   đi ? m     2     2  

Câu s ?          

T ? ng    S ?   câu  4   2  2   2  6  4  

S ?   đi ? m  2       2  4   2  4  6  

               

